
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /KH-THCSNM Thiện An, ngày     tháng 4 năm 2025 
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức dạy- học bù kiến thức cho học  

sinh đối với các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2025 
 

  

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

 Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học 

sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018); 

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 254/PGDĐT-THCS ngày 16/9/2024 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

trung cơ sở năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-NM ngày 27/10/2020 của Hiệu trưởng trường 

THCS Ngô Mây về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trường THCS Ngô 

Mây từ năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-THCSNM ngày 06/9/2024 của Hiệu trưởng 

trường THCS Ngô Mây về việc ban hành Quy chế chuyên môn; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-THCSNM ngày 21/10/2024 của trường THCS 

Ngô Mây về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2024 

– 2025; 

Căn cứ Công văn 839/UBND-VP ngày 02/4/2025 của UBND thi xã Buôn 

Hồ về việc tổ chức trực, bảo vệ cơ quan, nắm tình hình cơ sở và báo cáo trong dịp 

nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao 

động 01/5; 
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 Căn cứ Công văn số 1000/UBND-VP ngày 21/4/2025 của UBND thị xã 

Buôn Hồ về việc Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 703/SGDĐT-TCHC ngày 24/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 

năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 98/PGDĐT-THCS ngày 21/4/2025 của phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II và hoàn thành chương trình 

giáo dục năm học 2024-2025; 

 Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kỳ II của 

trường THCS Ngô Mây; 

Nhằm đảm bảo tiến độh thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường kiến thức 

cho các em học sinh trong thời gian tổ chức Hội trại và đáp ứng yêu cầu của việc 

thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời hoàn thành kế hoạch 

giáo dục nhà trường; kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2024 – 

2025. Trường THCS Ngô Mây xây dựng kế hoạch dạy, học bù cụ thể như sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp học học tiếp thu kiến thức kịp thời, đúng kế hoạch giáo dục khung 

Kế hoạch dạy học của các bộ môn; Kế hoạch giáo dục nhà trường; Kế hoạch giáo 

dục Nhà trường; kế hoạch công tác chuyên môn đối với năm học 2024– 2025; 

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn 

- Giảm thiểu tình trạng học sinh còn hạn chế trong học tập, rèn luyện và học 

sinh bỏ học giữa chừng 

 II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 Thời gian thực hiện từ ngày 28/4/2025 đến ngày 14/5/2025 

 III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 - Thực hiện theo Kế hoạch giáo dục bộ môn đối với Thời khóa biểu số 11, 

áp dụng từ ngày 28/4/2025 đến hết ngày 31/5/2025 cho các ngày nghỉ Lễ 30/4; 

01/5 năm 2025. 

 + Thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5 của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

là 05 ngày, từ ngày 30/4/2025 (Thứ 4) đến 04/5/2025 (Chủ nhật) 

 + Số buổi phải tổ chức học bù: 6 buổi, trong đó có 2 buổi dạy bù của thứ 6, 

thứ 7 của tuần 32; 4 buổi học bù đảm bảo tiến độ kiểm tra, đánh giá trong tuần 34. 

 Lưu ý: Đối với nội dung thực hiện chương trình của thứ 4 (30/4), thứ 5 

(01/5) của tuần 32 giáo viên chủ động dạy bù trong các buổi chiều còn lại hoặc của 

các tiết tăng cường tiếng Anh, tăng cường KHTN, STEM cho phù hợp và phải thể 

hiện vào Sổ đầu bài theo quy định. 

 + Thời gian thực hiên: Sáng học chính khóa và chiều học bù 
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- Lịch học bù các buổi chiều 

Thứ Buổi chiều Học bù ngày Ghi chú 

Thứ 2, 

05/5/2025 
Chiều 

Học bù TKB ngày thứ 6, 

02/5/2025 
Tuần 32 

Thứ 3, 

06/5/2025 
Chiều 

Học bù TKB ngày thứ 7, 

03/5/2025 
Tuần 32 

Thứ 4, 

07/5/2025 
Chiều Học bù thứ 4, tuần 34 - 

Thứ 5, 

08/5/2025 
Chiều Học bù thứ 5, tuần 34 - 

Thứ 6, 

09/5/2025 
Chiều Học bù thứ 6, tuần 34 - 

Thứ 7, 

10/5/2025 
Chiều Học bù thứ 7, tuần 34 - 

 

 Lưu ý: Thời gian kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II diễn ra từ ngày 14/5/2025 

đến hết 23/5/2025 theo TKB số 11 đính kèm Phụ lục 01. Trong quá trình học bù 

vào buổi chiều đối với các môn tăng cường tiếng Anh, tăng cường KHTN, STEM 

giáo viên có thể điều chỉnh cho học sinh thực hiện các hoạt động khác nhằm tránh 

quá tải cho học sinh.  

- Ghi sổ đầu bài: 

+ Ghi vào 01 trang riêng vào sau thời khóa biểu học buổi sáng của Tuần 33  

- Điều chỉnh kế hoạch dạy học: Giáo viên bộ môn thực hiện ghi Sổ đầu bài 

tịnh tiến từng theo KHGDBM mà không cần phải điều chỉnh lại kế hoạch giáo dục 

đảm bảo đủ chương trình dạy học cho học sinh kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II 

theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường 

- Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha 

mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch và sắp xếp thời khóa biểu cho việc tổ chức dạy bù theo 

kế hoạch giáo dục các bộ môn đã được phê duyệt từ năm học. 

- Động viên, giám sát việc giáo viên thực hiện dạy bù chương trình kiến thức 

cho học sinh, đảm bảo thực chất, tránh hình thức. 

2. Tổ trưởng các tổ chuyên môn 

- Tổng hợp nội dung chương trình đề nghị được dạy bù theo môn theo khối. 
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- Hướng dẫn giáo viên dạy lên chương trình và soạn bài lên lớp đảm bảo 

đúng theo quy chế. 

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả dạy bù: Số giáo viên dạy, số 

lớp học, số học sinh, số tiết đã dạy,.. 

3. Giáo viên bộ môn 

- Khi dạy bù cần đảm bảo tính hệ thống; chú trọng phát triển năng lực, phẩm 

chất và sự tiến bộ của học sinh. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, động viên học sinh tích cực tham gia đầy 

đủ các buổi học. 

- Thực hiện việc biên soạn Kế hoạch bài dạy theo đúng quy định 

4. Giáo viên chủ nhiệm 

- Phối hợp với giáo viên bộ môn quản lý, đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ 

các buổi học theo lịch của nhà trường. 

- Thông tin với cha mẹ học sinh về kế hoạch dạy bù kiến thức cho học sinh của 

nhà trường để cùng phối hợp, động viên học sinh tham gia học tập đầy đủ, tiến bộ. 

- Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh về quá trình dạy bù kiến thức của 

giáo viên, nhằm phát hiện những giáo viên tiêu biểu và ngăn chặn kịp thời thái độ, 

hành vi tiêu cực gây tổn hại đến người học, uy tín nhà trường. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức dạy học bù kiến thức đối với học sinh đối với 

các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2025. Đề nghị tổ trưởng các tổ chuyên môn, 

các đồng chí giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh, PHHS 

được biết để phối hợp triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc đề nghị Tổ trưởng các 

tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo về nhà trường để xin ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Phòng GDĐT thị xã; 

- Hiệu trưởng (theo dõi, chỉ đạo);  

- Các tổ Chuyên môn;  để T/hiện) 

- Giáo viên các bộ môn; 

- Ban đại diện CMHS; 

- Liên đội TNTPHCM; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, Chuyên môn (Phu_3b) 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Phú   

  

 



Trường THCS Ngô Mây 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU 

                                       Phụ lục 01 

 Thực hiện từ ngày 28 tháng 04 năm 2025 
 

 

THỨ TIẾT 
6A1 

(Sim) 

6A2 

(Chiến) 

6A3 

(Hiệp) 

7A1 

(Hiền) 

7A2 

(Uyên) 

7A3 

(Loan) 

8A1 

(Duy) 

8A2 

(Tuấn) 

8A3 

(Tâm) 

9A1 

(Châu) 

2 
1 HĐTNHN - Sim HĐTNHN - Chiến HĐTNHN - Hiệp HĐTNHN - Hiền HĐTNHN - Uyên HĐTNHN - Loan HĐTNHN - Duy HĐTNHN - Tuấn HĐTNHN - Tâm HĐTNHN - Châu 

2 Tin - Duy Nhạc (NT) - Loan GDCD - Hiệp Địa (LSĐL) - Linh HĐTNHN - Uyên TC_KHTN - Châu Toán - Tâm GDTC - Tuấn MT (NT) - Sim CNghệ - Chiến 

3 GDTC - Tuấn Văn - Thắng Địa (LSĐL) - Linh MT (NT) - Sim Toán - Phong Tin - Duy TC_KHTN - Uyên Toán - Tâm Sinh (KHTN) - T.Vân GDTC - Hiền 

4 Văn - Thắng Toán - Nhân Tin - Duy Toán - Phong GDTC - Hiền Địa (LSĐL) - Linh Sinh (KHTN) - T.Vân TC_KHTN - Uyên Văn - Huyên Văn - V.Hà 

5 Văn - Thắng T.Anh - Hà Văn - Huế Sinh (KHTN) - T.Vân Văn - Huyên Toán - Phong Địa (LSĐL) - Linh Tin - Duy Toán - Tâm Văn - V.Hà 

3 
1 Toán - Nhân Sử (LSĐL) - Thoa TC_KHTN - Châu Văn - Huyên Toán - Phong MT (NT) - Sim GDTC - Tuấn GDCD - Hiệp TC_KHTN - Uyên Sinh (KHTN) - T.Vân 

2 T.Anh - Hà GDTC - Tuấn MT (NT) - Sim Văn - Huyên Sinh (KHTN) - T.Vân Toán - Phong GDCD - Hiệp Hóa (KHTN) - Uyên Sử (LSĐL) - Thoa HĐTNHN - Châu 

3 TC_KHTN - Châu Toán - Nhân Sử (LSĐL) - Thoa Toán - Phong MT (NT) - Sim GDĐP - Huyên Toán - Tâm Sinh (KHTN) - T.Vân GDTC - Tuấn Văn - V.Hà 

4 Lí (KHTN) - Huyền Văn - Thắng Toán - Nhân TC_KHTN - Châu T.Anh - Vân Sử (LSĐL) - Thoa Văn - V.Hà Toán - Tâm Văn - Huyên GDĐP - Linh 

5 Sinh (KHTN) - T.Vân Văn - Thắng Nhạc (NT) - Loan Lí (KHTN) - Huyền Địa (LSĐL) - Linh Văn - Huyên Sử (LSĐL) - Thoa T.Anh - Vân HĐTNHN - Tâm Toán - Nhân 

4 
1 Toán - Nhân TC_KHTN - Châu T.Anh - Hà Văn - Huyên GDTC - Hiền HĐTNHN - Loan TC_KHTN - Huyền Văn - Thắng T.Anh - Vân Sử (LSĐL) - Thoa 

2 T.Anh - Hà Văn - Thắng GDĐP - Châu GDĐP - Huyên T.Anh - Vân Lí (KHTN) - Huyền Sử (LSĐL) - Thoa Nhạc (NT) - Loan GDCD - Hiệp GDTC - Hiền 

3 Văn - Thắng Địa (LSĐL) - Linh HĐTNHN - Hiệp GDTC - Hiền GDĐP - Huyên Toán - Phong T.Anh - Vân Sử (LSĐL) - Thoa TC_KHTN - Huyền Tin - Duy 

4 Địa (LSĐL) - Linh Lí (KHTN) - Huyền Toán - Nhân Toán - Phong Văn - Huyên T.Anh - Vân Văn - V.Hà Toán - Tâm Sử (LSĐL) - Thoa T.Anh - Hà 

5 Sử (LSĐL) - Thoa T.Anh - Hà Lí (KHTN) - Huyền T.Anh - Vân Toán - Phong Văn - Huyên Tin - Duy Địa (LSĐL) - Linh Toán - Tâm Toán - Nhân 

5 
1 GDCD - Hiệp GDTC - Tuấn T.Anh - Hà Văn - Huyên TC_KHTN - Châu GDTC - Hiền MT (NT) - Sim T.Anh - Vân GDĐP - Uyên Toán - Nhân 

2 Nhạc (NT) - Loan MT (NT) - Sim Toán - Nhân GDCD - Hiệp Lí (KHTN) - Huyền GDTC - Hiền Hóa (KHTN) - Uyên HĐTNHN - Tuấn Văn - Huyên T.Anh - Hà 

3 GDTC - Tuấn Sinh (KHTN) - T.Vân Lí (KHTN) - Huyền GDTC - Hiền T.Anh - Vân GDCD - Hiệp HĐTNHN - Uyên CNghệ - Chiến Nhạc (NT) - Loan Địa (LSĐL) - Linh 

4 CNghệ - Hà Toán - Nhân Văn - Huế Tin - Duy Nhạc (NT) - Loan Địa (LSĐL) - Linh T.Anh - Vân Văn - Thắng Sinh (KHTN) - T.Vân CNghệ - Chiến 

5 Toán - Nhân Tin - Duy CNghệ - Huế Nhạc (NT) - Loan Địa (LSĐL) - Linh T.Anh - Vân Sinh (KHTN) - T.Vân Văn - Thắng CNghệ - Chiến Lí (KHTN) - Huyền 

6 
1 MT (NT) - Sim Sử (LSĐL) - Thoa Sinh (KHTN) - T.Vân T.Anh - Vân CNghệ - Chiến Lí (KHTN) - Huyền GDTC - Tuấn GDĐP - Uyên Văn - Huyên T.Anh - Hà 

2 Lí (KHTN) - Huyền HĐTNHN - Chiến GDTC - Tuấn Địa (LSĐL) - Linh Sử (LSĐL) - Thoa Văn - Huyên GDĐP - Uyên Sinh (KHTN) - T.Vân T.Anh - Vân MT (NT) - Sim 

3 Sử (LSĐL) - Thoa CNghệ - Chiến T.Anh - Hà Lí (KHTN) - Huyền Toán - Phong Văn - Huyên Văn - V.Hà T.Anh - Vân GDTC - Tuấn Địa (LSĐL) - Linh 

4 T.Anh - Hà Sinh (KHTN) - T.Vân Văn - Huế Sử (LSĐL) - Thoa Văn - Huyên Toán - Phong Văn - V.Hà GDTC - Tuấn Toán - Tâm Lí (KHTN) - Huyền 

5 Sinh (KHTN) - T.Vân T.Anh - Hà Văn - Huế Toán - Phong Văn - Huyên T.Anh - Vân Toán - Tâm Sử (LSĐL) - Thoa Địa (LSĐL) - Linh Văn - V.Hà 

7 
1 GDĐP - Châu Toán - Nhân Sử (LSĐL) - Thoa T.Anh - Vân Lí (KHTN) - Huyền Sinh (KHTN) - T.Vân Toán - Tâm Văn - Thắng Hóa (KHTN) - Uyên Nhạc (NT) - Loan 

2 Toán - Nhân Lí (KHTN) - Huyền Sinh (KHTN) - T.Vân Hóa (KHTN) - Uyên GDCD - Hiệp CNghệ - Chiến Nhạc (NT) - Loan MT (NT) - Sim T.Anh - Vân Hóa (KHTN) - Châu 

3 Văn - Thắng GDĐP - Châu Toán - Nhân CNghệ - Chiến Tin - Duy Hóa (KHTN) - Uyên T.Anh - Vân TC_KHTN - Huyền Toán - Tâm GDCD - Hiệp 

4 HĐTNHN - Sim GDCD - Hiệp GDTC - Tuấn HĐTNHN - Hiền Hóa (KHTN) - Uyên Nhạc (NT) - Loan CNghệ - Chiến Toán - Tâm Tin - Duy Toán - Nhân 

5 HĐTNHN - Sim HĐTNHN - Chiến HĐTNHN - Hiệp HĐTNHN - Hiền HĐTNHN - Uyên HĐTNHN - Loan HĐTNHN - Duy HĐTNHN - Tuấn HĐTNHN - Tâm HĐTNHN - Châu 



 

THỨ TIẾT 
9A2 

(Thắng) 
         

2 
1 HĐTNHN - Thắng          

2 GDTC - Hiền          

3 CNghệ - Chiến          

4 T.Anh - Hà          

5 Toán - Nhân          

3 
1 T.Anh - Hà          

2 Toán - Nhân          

3 GDĐP - Linh          

4 Nhạc (NT) - Loan          

5 Văn - V.Hà          

4 
1 GDCD - Hiệp          

2 Địa (LSĐL) - Linh          

3 Toán - Nhân          

4 Tin - Duy          

5 Văn - V.Hà          

5 
1 Lí (KHTN) - Huyền          

2 Hóa (KHTN) - Châu          

3 Toán - Nhân          

4 GDTC - Hiền          

5 T.Anh - Hà          

6 
1 Văn - V.Hà          

2 Văn - V.Hà          

3 Sinh (KHTN) - T.Vân          

4 Địa (LSĐL) - Linh          

5 Lí (KHTN) - Huyền          

7 
1 CNghệ - Chiến          

2 Sử (LSĐL) - Thoa          

3 MT (NT) - Sim          

4 HĐTNHN - Thắng          

5 HĐTNHN - Thắng          
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